
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định 
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo công văn của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE ngày 
25/8/2025 về việc đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 37 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp (đính kèm danh sách) cho Công ty TNHH 
Dược mỹ phẩm PINKY WHITE (địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường và Công ty TNHH Dược mỹ phẩm HNQ (địa chỉ (cũ): 20-22 
đường 32A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) 
là nhà sản xuất. 

Lý do: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE có văn bản đề 
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng 
Kiểm tra – Pháp chế, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE và các cơ 
sở kinh doanh mỹ phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
Số:            /QĐ-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục Quản lý dược;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Y tế các Tỉnh/Thành;
- UBND các phường, xã, đặc khu;
- Lưu: VT, P. QLDVYT, TMG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam
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DANH SÁCH

CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI
(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2025

 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố
Ngày cấp 

số tiếp 
nhận

1 ILA'S KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA

003926/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

2 ILA'S KEM TRẮNG DA - NGỪA 
MỤN

003928/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

3 ILA'S KEM NÁM SẠM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI

003927/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

4 ILA'S KEM GIÚP NGỪA RẠN 
NỨT DA

000662/22/CBMP-
HCM 15/3/2022

5 ILA'S KEM TRẮNG DA TOÀN 
THÂN

003931/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

6 ILA'S SERUM MULTIMIST 003930/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

7 ILA'S INNER FRAGRANCE 
SEXY DAISY

003943/21/CBMP-
HCM 28/12/2021

8 ZADO KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA

003798/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

9 ZADO KEM TRẮNG DA - NGỪA 
MỤN

003796/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

10 ZADO KEM NÁM SẠM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI

003797/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

11 ZADO KEM TRẮNG DA TOÀN 
THÂN

003793/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

12 ZADO SERUM NATURE 003794/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

13 ZADO SỮA RỬA MẶT 003792/21/CBMP-
HCM 21/12/2021

14 ILA'S 
LUXURY

KEM MỜ THÂM - NGỪA 
MỤN - GIÚP TÁI TẠO DA

001217/23/CBMP-
HCM 05/4/2023

15 ILA'S 
LUXURY

KEM NÁM SẠM - TÀN 
NHANG - GIÚP PHỤC 

HỒI DA

001218/23/CBMP-
HCM 05/4/2023

16 ILA'S 
LUXURY

KEM DƯỠNG TRẮNG - 
GIÚP PHỤC HỒI DA

001215/23/CBMP-
HCM 05/4/2023

17 UME 
LUXURY

KEM MỜ THÂM - NGỪA 
MỤN - GIÚP TÁI TẠO DA

002789/23/CBMP-
HCM 03/7/2023

18 UME 
LUXURY

KEM NÁM SẠM - TÀN 
NHANG - GIÚP NGĂN 
NGỪA LÃO HÓA DA

002787/23/CBMP-
HCM 03/7/2023
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19 UME 
LUXURY SỮA RỬA MẶT 002785/23/CBMP-

HCM 03/7/2023

20 UME 
LUXURY

KEM DƯỠNG TRẮNG - 
GIÚP PHỤC HỒI DA

002784/23/CBMP-
HCM 03/7/2023

21 UME 
LUXURY

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

002791/23/CBMP-
HCM 03/7/2023

22 UME 
LUXURY

DUNG DỊCH VỆ SINH 
PHỤ NỮ

002790/23/CBMP-
HCM 03/7/2023

23 PK

KEM ĐA CHỨC NĂNG: 
NÁM - DƯỠNG - GIÚP 
PHỤC HỒI DA - GIÚP 

NGĂN NGỪA LÃO HÓA 
DA

004151/23/CBMP-
HCM 25/9/2023

24 MIN YEON CLEANSING FOAM 002139/24/CBMP-
HCM 06/5/2024

25 MIN YEON EXFOLIATING SCRUB 002042/24/CBMP-
HCM 26/4/2024

26 MIN YEON WHITENING AND HELP 
PREVENT ACNE CREAM

002040/24/CBMP-
HCM 26/4/2024

27 MIN YEON
FRECKLE AND 

MELASMA-FADED 
HELPING CREAM

002140/24/CBMP-
HCM 06/5/2024

28 MIN YEON PERFECT WHITE 
CREAM

002141/24/CBMP-
HCM 06/5/2024

29 MIN YEON BRIGHT LUMINOUS 
SERUM

002138/24/CBMP-
HCM 06/5/2024

30 ZADO SỮA RỬA MẶT 
CLEANSING FOAM

001828/24/CBMP-
HCM 16/4/2024

31 ZADO

TONE UP & 
CORRECTING MATTE 
SUNSCREEN SPF50+ 

PA++++

001546/25/CBMP-
HCM 11/4/2025

32
ZADO SKIN 

CARE 
SOLUTIONS

KEM DƯỠNG DA - 
CHỐNG NẮNG SPF+++

003345/25/CBMP-
HCM 17/6/2025

33
ILA'S PRO 
IN SKIN 
CARE

KEM DƯỠNG DA - 
CHỐNG NẮNG SPF+++

003344/25/CBMP-
HCM 17/6/2025

34
ZADO SKIN 

CARE 
SOLUTIONS

KEM GIÚP MỜ NÁM 
SẠM, TÀN NHANG, ĐỒI 

MỒI

000092/25/CBMP-
HCM 04/7/2025

35
ZADO SKIN 

CARE 
SOLUTIONS

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA

000091/25/CBMP-
HCM 04/7/2025

36 ZADO SKIN 
CARE 

KEM TRẮNG DA - GIÚP 
NGỪA MỤN

000090/25/CBMP-
HCM 04/7/2025
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SOLUTIONS

37
ZADO SKIN 

CARE 
SOLUTIONS

KEM CHỐNG NẮNG UP - 
TONE SUNSCREEN 

SPF+++ PA+++

003778/25/CBMP-
HCM 30/6/2025
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